
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
 

Số:          /ĐL-SVHTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày         tháng 7 năm 2022 

 

ĐIỀU LỆ 

Giải Bơi thiếu niên, nhi đồng và Bơi cứu đuối phòng, chống 

tai nạn thương tích cho trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2022 

  

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối 

nước trẻ em thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2030; Chỉ thị số 07/CT-UBNF 

ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác 

phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em; Kế hoạch số 05/KH-

SVHTT ngày 10/01/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức các giải, 

hoạt động thể dục thể thao quần chúng năm 2022; 

Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Thể thao dưới nước thành phố tổ chức 

giải Bơi thiếu niên, nhi đồng và Bơi cứu đuối phòng, chống tai nạn, thương tích 

cho trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU: 

1. Mục đích:  

- Tăng cường sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các sở, ban, ngành, các 

đơn vị, địa phương tới phong trào thể dục thể thao nói chung và công tác phòng, 

chống tai nạn đuối nước cho trẻ em nói riêng.  

- Thông qua việc tổ chức Giải nhằm cổ vũ, động viên các em học sinh, 

thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn thành phố tích cực tham gia tập luyện môn 

Bơi, Lặn góp phần nâng cao sức khoẻ, trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trong 

môi trường nước, phòng chống tai nạn đuối nước trong sinh hoạt và do bão, lũ 

gây nên. 

- Phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn các vận động viên có năng khiếu bơi 

lặn cho thể thao thành phố. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác tổ chức thi đấu đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tạo điều 

kiện thuận lợi để thu hút đông đảo các đơn vị tham dự; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ, các quy định của Ban Tổ chức 

giải; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ em. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: 

1. Thời gian tổ chức thi đấu: 03 ngày (19-21/8/2022). 
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* Ngày 11 - 12/8/2022: Nhận hồ sơ thi đấu của các đơn vị (tại Văn phòng 

Sở Văn hoá và Thể thao, số 18 Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). 

* Ngày 17/8/2022:  

- 8h30: Họp Trưởng đoàn, Huấn luyện viên trưởng (Phòng họp Sở Văn 

hoá và Thể thao số 17 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) (Thay cho giấy 

mời). 

- 14h30: Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức (Phòng họp Sở Văn hoá và Thể 

thao, số 17 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). 

- 16h00: Tập huấn Trọng tài (Phòng họp Sở Văn hoá và Thể thao, số 17 

Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). 

* Ngày 19/8/2022: Các đoàn tập luyện tại bể bơi Bến Bính, số 1 Nguyễn 

Thượng Hiền, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng (có 

lịch cụ thể sau). 

- Sáng từ:  8h00 - 11h00 

- Chiều từ: 14h30 - 16h30 

+ 16h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc tổ chức giải (Bể bơi Bến 

Bính, số 1 Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Hải Phòng). 

* Ngày 20/8/2022: Từ 7h30: Khai mạc, thi đấu, trao thưởng. 

* Ngày 21/8/2022: Từ 7h30: Thi đấu, trao thưởng, bế mạc. 

 2. Địa điểm thi đấu: Bể bơi Bến Bính, số 1 Nguyễn Thượng Hiền, 

phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

III. ĐỐI TƯỢNG, QUY ĐỊNH ĐỘ TUỔI, ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ 

THI: 

1. Đối tượng: Học sinh có độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi. 

1.1.  Đối tượng được dự thi: 

- Các vận động viên tham gia thi đấu là học sinh Tiểu học, Trung học cơ 

sở có hộ khẩu tại thành phố Hải Phòng, hiện đang sinh sống và học tập tại các 

trường trên địa bàn thành phố. 

1.2. Đối tượng không được dự thi: 

Các vận động viên đang hưởng chế độ dinh dưỡng, tiền công, tiền lương 

tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng; các vận động 

viên đạt cấp I và kiện tướng không được tham dự giải này. 

2. Quy định nhóm tuổi:  

+ Nhi đồng: Từ 6 tuổi đến 10 tuổi (sinh năm 2012-2016). 

+ Thiếu niên nhóm I: Từ 11 tuổi đến 12 tuổi (sinh năm 2010-2011). 

+  Thiếu niên nhóm II: Từ 13 đến 14 tuổi (sinh năm 2008-2009). 
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3. Đơn vị đăng ký dự thi: 

- Mỗi quận, huyện, câu lạc bộ được đăng ký một đoàn tham gia thi đấu. 

-  Đơn vị phải có trách nhiệm làm thủ tục theo đúng quy định cho vận 

động viên tham gia thi đấu.  

4. Đăng ký thi đấu:  

- Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 VĐV trong 01 cự ly, 01 đội tham gia 

bơi tiếp sức; Mỗi vận động viên được dự thi tối đa 02 cự ly cá nhân và 01 cự ly 

bơi tiếp sức theo đúng nhóm tuổi quy định. Cự ly bơi cứu đuối đơn vị tự chuẩn 

bị người làm nạn nhân. 

- Các vận động viên nhóm tuổi thiếu niên (nam, nữ) phải tham gia nội 

dung bơi cứu đuối. Nếu vận động viên không tham gia sẽ hủy kết quả thi đấu ở 

các cự ly đã thi. 

- Các cự ly cá nhân được tổ chức thi đấu khi có từ 03 vận động viên của 

02 đơn vị trở lên tham dự (nếu chỉ có 03 vận động viên của 02 đơn vị thì chỉ trao 

huy chương vàng, bạc). 

- Các cự ly tiếp sức được tổ chức thi đấu khi có từ 03 đội của 03 đơn vị 

trở lên tham dự. 

IV. THỂ THỨC, NỘI DUNG THI ĐẤU:  

1. Thể thức:  

- Thi đấu loại trực tiếp. 

- Thi đấu cá nhân, đội tiếp sức. 

2. Nội dung thi đấu: 

Nhóm 

tuổi 

Bơi cứu 

đuối (25m 

bơi tự do + 

25m bơi dìu 

nạn nhân) 

Bơi tự do 
Bơi 

bướm 
Bơi ngửa Bơi ếch 

Bơi tiếp 

sức 

50m 50m 100m 50m 50m 100m 50m 100m 4x50 

TD 

4x50 

HH 

Nhi đồng  x  x x  x  x  

Thiếu niên 

nhóm 1 
x x x x x x x x x 

 

Thiếu niên 

nhóm 2 
x x x x x x x x  

x 

 

V. LUẬT THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG: 

1. Luật thi đấu:  

- Áp dụng Luật Bơi (trong bể) hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

2. Cách tính điểm:  
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* Điểm từng nội dung thi cá nhân: Xếp theo thứ tự từ 1 đến thứ 10. 

- Xếp hạng 1 = 11 điểm    - Xếp hạng 6 = 5 điểm 

- Xếp hạng 2 = 9 điểm   - Xếp hạng 7 = 4 điểm 

- Xếp hạng 3 = 8 điểm    - Xếp hạng 8 = 3 điểm 

- Xếp hạng 4 = 7 điểm   - Xếp hạng 9 = 2 điểm 

- Xếp hạng 5 = 6 điểm    - Xếp hạng 10 = 1 điểm  

 * Điểm nội dung tiếp sức: Nhân hệ số 2. 

* Điểm đồng đội:  

+ Nhi đồng: Đồng đội nam, đồng đội nữ. 

+ Thiếu niên: Đồng đội nam, đồng đội nữ. 

 Điểm đồng đội là tổng điểm thành tích cá nhân và tiếp sức (nam, nữ) của 

các nội dung thi xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.  

- Bằng điểm nhau thì xét: Tổng huy chương vàng; 

- Vẫn bằng điểm nhau thì xét: Tổng huy chương bạc; 

- Vẫn bằng điểm nhau thì xét: Tổng huy chương đồng; 

Nếu vẫn bằng điểm nhau thì tính theo thứ tự xếp hạng đội tiếp sức nữ. 

 * Điểm toàn đoàn:  

- Đơn vị phải tham gia thi đấu 01 nội dung bơi tiếp sức nam hoặc nữ nhi 

đồng mới được tính giải toàn đoàn. 

- Điểm toàn đoàn là tổng điểm của đội nhi đồng và đội thiếu niên xếp theo 

thứ tự thành tích từ cao xuống thấp. 

- Bằng điểm nhau thì xét: Tổng huy chương vàng; 

- Vẫn bằng điểm nhau thì xét: Tổng huy chương bạc; 

- Vẫn bằng điểm nhau thì xét: Tổng huy chương đồng; 

- Nếu vẫn bằng điểm nhau thì tính theo thứ tự xếp hạng đội tiếp sức nữ 

nhi đồng. 

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI: 

1. Khen thưởng:  

  Ban Tổ chức trao: 

-  Huy chương và giải thưởng cho các cự ly cá nhân và tiếp sức đạt thành 

tích: Nhất, nhì, ba. 

- Riêng nội dung bơi cứu đuối trao huy chương và giải thưởng cho các 

VĐV đạt thành tích nhất, nhì và đồng giải ba. 

- Trao cờ và giải thưởng cho cho đội: Nhất, nhì, ba. 
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- Trao cờ và giải thưởng cho đoàn: Nhất, nhì, ba. 

2. Kỷ luật và giải quyết khiếu nại: 

- Trong và sau khi thi đấu nếu đơn vị nào bị phát hiện vận động viên vi 

phạm nhân sự thì vận động viên đó bị loại khỏi giải, nếu vận động viên đã thi 

đấu sẽ không công nhận kết quả và xử lý theo quy định tại Nghị định số 

46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thể thao.  

- Trưởng Ban Tổ chức giải có quyền yêu cầu kiểm tra, thanh tra hồ sơ vận 

động viên bất kỳ lúc nào trong thời gian thi đấu, nếu vi phạm Điều lệ thì vận 

động viên đó sẽ bị xử lý kỷ luật theo quyết định của Ban tổ chức tùy theo mức 

độ vi phạm. 

- Chỉ có Trưởng đoàn, Huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại 

bằng văn bản; lệ phí: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng). Khiếu nại đúng Ban Tổ 

chức sẽ hoàn lại lệ phí. Khiếu nại về chuyên môn sau 10 phút khi cự ly kết thúc 

tính từ thời gian thông báo trên loa của Ban Tổ chức. 

VII. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THI ĐẤU: 

1. Hồ sơ đăng ký chính thức gửi về thường trực Ban Tổ chức giải (tại Bộ 

phận một cửa Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng - Số 18 Minh 

Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) trong giờ hành chính từ ngày 11-12/8/2022, 

gồm có: 

- Danh sách đăng ký thi đấu vận động viên dán ảnh cỡ 3cm x 4cm chụp 6 

tháng gần nhất cho thời điểm hiện tại (đóng dấu giáp lai) và xác nhận của Trung 

tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, 

huyện (theo mẫu của Ban Tổ chức giải).  

- Xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường đối với các vận động viên tham 

dự giải (theo mẫu Ban Tổ chức giải). 

- Mỗi vận động viên đăng ký nộp 01 ảnh 3cm x 4cm (giống ảnh trên) cho 

Ban Tổ chức để làm thẻ thi đấu (ghi rõ họ tên, năm sinh, đơn vị thi đấu sau ảnh). 

- Xác nhận vận động viên đủ sức khoẻ để thi đấu của cơ quan Y tế có             

thẩm quyền (bệnh viện thành phố, quận, huyện...) có thể xác nhận chung các vận 

động viên vào bản đăng ký. 

2. Trưởng đoàn và Huấn luyện viên trưởng là đại diện chính thức của 

đoàn làm việc với Ban Tổ chức giải, phải chịu trách nhiệm mọi mặt về đoàn của 

mình.  

VIII. KINH PHÍ: 

- Ban Tổ chức chi kinh phí tổ chức và giải thưởng. 

- Các đơn vị tự túc kinh phí tập luyện, thi đấu và phương tiện đi lại. 

IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH: 
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Chỉ có Trưởng Ban Tổ chức giải mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

này bằng các thông báo cụ thể tới các cá nhân và đơn vị dự giải. 

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các quận, huyện phối hợp với 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Câu lạc bộ Bơi trên địa bàn và các đơn vị liên 

quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thi đấu, tuyển chọn, tập huấn và đăng ký tham 

dự để góp phần vào thành công chung của giải Bơi thiếu niên nhi đồng và bơi 

cứu đuối phòng chống tai nạn thương tích trẻ em thành phố Hải Phòng năm 

2022./. 
 

  Nơi nhận: 
- Thường trực Ban Chỉ đạo hè thành phố; 
- Sở LĐTB&XH, Sở GD&ĐT, LĐTTDNTP;   

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải; 

- Phòng VH &TT, Phòng GD&ĐT các quận, huyện; 

- TT VHTT&TT quận, huyện; 

- Các CLB Bơi toàn thành phố; 
- Lưu:VT, QLTDTT.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Thị Tô Trang 
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